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KIỂM TRA 1 TIẾT

I. Mục đích.
- Kiểm tra đánh giá nhưng kiến thức HS đã học trong phần lịch sử Việt Nam từ 1954-1975.
- Kiểm tra kĩ năng trình bày, các kĩ năng đã được rèn luyện trong các bài trước.
- Kiểm tra đánh giá thái độ tư tưởng của HS.
II. Yêu cầu.
- HS chuẩn bi giấy ở nhà.
- Trong quá trình làm bài thực hiện đung quy chế thi, kiểm tra.
III. Ma trận đề.

Chủ đề
Kiểm tra 1 tiết học kì
II, lớp 12,CT chuẩn.

Mức độ nhận thức Tổng

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng

Việt Nam 1954-1965
Số câu 01 01

Điểm 04 04

Việt Nam 1965-1968
Số câu

Điểm

Việt Nam 1969-1973
Số câu 01 01

Điểm 04 04

Việt Nam 1973-1975
Số câu 01 01

Điểm 02 02

Tổng số câu 01 01 01 03

Tổng số điểm 04 04 02 10

IV. Đề bài

Câu 1 (4 điểm). Quân dân miền Nam chiến đấu chống chiến lược “chiến tranh đặc biệt”
(1961-1965) và giành thắng lợi như thế nào?



Câu 2 (4 điểm). Anh chị hãy dựa vào những hiểu biết của bản thân. Hãy đánh giá chiến lược
“Việt Nam hoá chiến tranh” và “Đông Dương hoá chiến tranh” của Mĩ (1969-1973).

Câu 3 (2 điểm). Đảng ta đã căn cứ vào điều kiện lịch sử nào để đề ra kế hoạch giải phóng hoàn
toàn miền Nam?

V. Ổn định lớp:

VI. Đáp án.

Câu 1

Quân dân miền Nam chiến đấu chống chiến lược “chiến tranh đặc
biệt” (1961-1965) và giành thắng lợi như thế nào? Điểm

-Diễn ra cuộc đấu tranh giằng co quyết liệt giữa ta và địch giữa việc
lập và phá ấp chiến lược nhân dân MN với quyết tâm “một tấc không
đi, dời” -> Cuối 1962 trên nửa tổng số ấp (8000 ấp) và 70% dân (6,5
triệu) vẫn do cách mạng kiểm soát.

0.5

Từ cuối năm 1964 ta phá vỡ từng mảng ấp chiến lược lập nhiều “Làng
chiến đấu” là kết quả sự nổi dậy của quần chúng + với sự hỗ trợ của
lực lượng vũ trang. -> Ấp chiến lược “xương sống” của CTĐB bị phá
sản về cơ bản.

0.5

+ những năm 1961-1962 quân ta đã đánh bại nhiều cuộc hành quân càn
quét lớn của địch vào căn cứ CM ở chiến khu D, căn cứ U Minh, Tây
Ninh….
+2-1-1963 quân dân ta giành thắng lợi vang dội ở trận Ấp Bắc (Mỹ
Tho).

1.0

+Đông xuân 1964-1965 ta mở các chiến dịch tấn công địch ở miền
Đông Nam bộ với các chiến thắng: Bình giã, An Lão, Ba Gia, Đồng
Xoài -> Làm phá sản về cơ bản chiến lược CTĐB của Mỹ

1.0

Phong trào đấu tranh của nhân diễn ra sôi nổi ở các đô thị lớn như:
Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn. Nổi bật là phong trào của đội quân “Tóc dài”,
các tăng ni và phật tử chống sự kỳ thị đàn áp tôn giáo của chính quyền
Diệm…

0.5

chính quyền tay sai khủng hoảng và suy sụp ngày 1-11-1963 Mỹ giật
dây cho tướng lĩnh nguỵ làm đảo chính lật đổ Diệm – Nhu. 0.5

Câu 2

Anh chị hãy dựa vào những hiểu biết của bản thân. Hãy đánh giá
chiến lược “ Việt nam hoá chiến tranh” và “Đông Dương hoá chiến
tranh” của Mĩ (1969-1973).
Khái niệm chiến tranh……. 1.0
Âm mưu…………. 1.0
Thủ đoạn……….. 1.0
Quy mô, cường độ……….. 1.0

Câu 3
Đảng ta đã căn cứ vào điều kiện lịch sử nào để đề ra kế hoạch giải
phóng hoàn toàn miền Nam?
- Căn cứ vào tình hình so sánh lực lượng miền Nam thay đổi mau lẹ có
lợi cho cách mạng, bộ chính trị TW Đảng (họp từ 18/ 12/ 1974 đến8/
1/ 1975) đã đề ra kế hoạch giải phóng miền Nam trong 2 năm 1975 –
1976




